
 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông   m  u c Tu n 

Các hội thẩm nhân dân: 

1.      u  n T       n   un  

2. Bà   u  n T     n   

- Thư ký phiên toà:      m  o n    o V n - T   ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình tham gia phiên tòa: 

Ông   u  n  o n  Tu  n - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 t án  9 năm 2023 t i trụ sở Tòa án n  n d n  u ện  ắc  ìn  xét 

xử s  t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý s  76/2023/TLST-HS, ngày 14 tháng 9 năm 2023 

t eo  u  t đ n  đ a vụ án ra xét xử s : 83/2023/ ĐXXST-HS ngày 14 t án  9 năm 

2023 đ i với b  cáo:   

Hoàng Quốc V, sinh năm 1998  

  i sin : Tỉn   ìn  T uận. 

  i c  trú: Tổ tự qu n s  3, xã PL,  u ện BB, tỉn   ìn  T uận. 

   ề n  iệp:   m nôn ; trìn  độ  ọc v n: 06/12; d n tộc: Rắc    ; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c t c : Việt  am; con ông  á Văn Đ, sin  năm 

1978 v  b   o n   ữ Gia Tr, sin  năm 1982 (đã c  t); Vợ: Đ o T    , sin  năm 

1997; con:    01 con. 

Tiền án, tiền sự: không 

   cáo t i n o i, c  mặt. 

- Bị hại: Ông  á Văn Đ, sin  năm: 1978 (   mặt) 

Đ a c ỉ: thôn TĐ, xã  Đ,  u ện BB, tỉn   ìn  T uận 

- Người làm chứng:  

1. Bà     n  T    , sin  năm 1971(   mặt) 

2. Bà  o n  T   G, sin  năm 1978 (   mặt) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC BÌNH 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

B n án s : 90/2023/HS-ST 

Ngày: 29-9-2023 
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 ùn  đ a c ỉ: T ôn TĐ, xã  Đ,  u ện BB, tỉn   ìn  T uận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t i liệu c  tron   ồ s  vụ án v  di n bi n t i p iên tòa, nội dung 

vụ án đ ợc t m tắt n   sau:  o n   u c V (sinh ngày 31/7/1998; t  ờn  trú: tổ tự 

qu n s  3, xã PL,  u ện  ắc  ìn , tỉn   ìn  T uận) l  con ruột của ôn   á Văn Đ 

(sin  năm: 1978; t  ờn  trú: t ôn TĐ, xã  Đ,  u ện  ắc  ìn , tỉn   ìn  T uận). 

V o k o n  13  iờ 00 p út n    27/12/2022, V đ n c òi rẫ  của anh 

  u  n Văn   n  (sin  năm 1991, t  ờn  trú: t ôn   ú Điền, xã  Đ,  u ện  ắc 

Bình, tỉn   ìn  T uận - l  b n của V) để n ậu, sau đ  V về n   n ủ. Ông Đ đ ợc 

n  ời d n tron  x m kể l i sự việc v o c iều cùn  n    t    V đi n ậu v  x   ra 

xíc  míc  với b n bè, sau đ  V c    về n   l   c   rìu man  đi với ý đ n  đán  

nhau nên v o k o n  18  iờ 00 p út cùng ngày, khi ông Đ về n  , n ìn t    V 

đan  n ủ t ì liên tục la mắn , c ửi bới V. Ông Đ tức  iận vì n  ĩ V không lo làm 

ăn m  đi n ậu dẫn đ n xíc  míc  đán  n au với n  ời k ác.  o b  c ửi nên V t ức 

dậ  l   quần áo đi qua n   n o i của V (các  đ  200 mét) để ở, ôn  Đ n ìn t    V 

bỏ đi liền n i với V: “Mày đi đâu thì đi luôn đi”. Sau k i l   quần áo xon  c uẩn b  

đi thì V n i với ôn  Đ: “Tao lấy một chiếc máy xới”, thì ông Đ tr  lời: “Tao chấp 

mày lấy luôn đó, mày lấy đi thì lấy gì tao làm kiếm tiền nuôi con tao”. Tron  lúc l   

quần áo, V l i n ớ c u ện cũ k o n    n 02 năm tr ớc  iữa V và ông Đ c  x   ra 

m u t uẫn vì tr ớc đ  ông Đ có  ứa bán đ t sẽ mua xe má  c o V, tuy nhiên ông Đ 

k ôn  t ực  iện nên V nói: “Mày không mua xe cho tao thì tao lấy chiếc máy xới 

đó”, ông Đ tr  lời: “Tao chấp mày luôn đó”.    e vậ , V ôm quần áo đi qua nhà 

n o i của V, đ n n i V bỏ quần áo t i n   n o i. V n ớ l i việc V b  ôn  Đ la mắn  

nên đi đ n quán t p   a của b      n  T     (sin  năm 1971, t  ờn  trú: t ôn   ú 

Điền, xã  Đ,  u ện  ắc Bình, tỉn   ìn  T uận - là hàng xóm nhà ông Đ) mua 0,5 

lít xăn  A92 với  iá 13.000.000 đồn  đựn  tron  bọc ni lôn  rồi đi về n   tìm ôn  

Đ. K i đ n n i, V n ìn t    ôn  Đ đan  c uẩn b  tắm ở tr ớc n   v  các  v  trí V 

đứn  k o n  03m.  úc n  , ta  trái của V cầm b c  xăn , sau đ  V dùng tay p  i 

kéo dài một   c của b c  xăn  c o d i ra mục đíc  để mồi lửa k i đ t b c  xăn , 

sau đ  ta  p  i V l   bật lửa từ tron  túi quần bên p  i của V đ t c á  b c  xăn  

đan  cầm trên ta  trái rồi V ném b c  xăn  về p ía ông Đ l m c o b c  xăn  trún  

v o vai p  i của ôn  Đ, khi xăn  b c c á  t ì lửa n an  c  n  c á  từ l n  lên đ n 

đỉn  đầu của ôn  Đ     ra t   n  tíc  (b  bỏn ).   ìn t    ôn  Đ  o n  sợ bỏ 

c    rồi b  té n ã lăn lộn d ới nền đ t để dập lửa, V ti p tục c    v o tron  n   l   

01 c   sắt lo i p i 4 d i k o n  80 cm (ôn  Đ dùn  để sửa má  xới) r ợt đuổi t eo 

ông Đ. K i r ợt đuổi ôn  Đ đ ợc một đo n t ì V b  n  ời d n can n ăn l   l i c   
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sắt nên sau đ  V quay l i về n   ôn  Đ tắm rửa rồi ti p tục đi n ủ. Khi ông Đ bỏ 

c    đ n c òi rẫ  của n  ời d n để tr n V t ì b    u  n T     úc (em  ái ôn  Đ) 

ở t ôn TĐ, xã  Đ n  e tin từ n  ời d n báo l i nên c    đ n c ỗ ôn  Đ đan  tr n. 

     úc  ọi taxi đ a ôn  Đ đi c p cứu t i  ện  viện Đa k oa k u vực  ắc  ình 

T uận sau đ  ông Đ ti p tục đ ợc c u ển v o  ện  viện Đa k oa tỉn   ìn  T uận, 

đ n c iều n    28/12/2022 ôn  Đ ti p tục đ ợc c u ển v o bện  viện   ợ rẫ  t i 

T .  ồ   í Min  để điều tr . (Bút lục số: 55-56, 60-61,64-67) 

     26/3/2023,    quan  SĐT  ôn  an  u ện  ắc  ìn  ra  u  t đ n  

tr n  cầu  iám đ n  t   n  tíc  đ i với ôn   á Văn Đ. 

  n K t luận  iám đ n  tổn t   n  c  t ể trên n  ời s n  s : 

270/KLTTCT-TT Y T n    13 t án  4 năm 2023 của Trun  t m   áp   tỉn  

 ìn  T uận xác đ n : Tỷ lệ tổn t   n  c  t ể do t   n  tíc      nên c o ôn  Bá 

Văn Đ n   sau:  

- Sẹo bỏng nhiệt độ II - III vùng vai - cánh tay phải - trái, lưng diện tích 

18%; Rối loạn sắc tố da vùng mặt phải do bỏng nhiệt diện tích dưới 1%, ảnh 

hưởng thẩm mỹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 23% (Hai mươi ba phần trăm). 

- Kết luận khác:  

+ Sẹo và rối loạn sắc tố da do bỏng nhiệt gây ra. 

+ Vùng vai - lưng: chiều hướng tác động của bỏng nhiệt là từ sau ra 

trước. 

+ Vùng mặt: chiều hướng tác động của bỏng nhiệt là từ phải sang trái.  

 (Bút lục số: 30-33) 

 uá trìn  điều tra, b  can  o n   u c V đã k ai n ận to n bộ hành vi 

p  m tội của mìn .  ời k ai của b  can p ù  ợp với lời k ai của b    i, n  ời l m 

c ứn  v  các t i liệu c ứn  cứ k ác đã t u t ập đ ợc c  tron   ồ s  vụ án.  

Về tang, vật chứng của vụ án:  

Sau khi gây án xong,  o n   u c V đã ném c i c bật lửa t i s n n   ôn  

Đ,    quan điều tra đã ti n   n  xác min , tru  tìm n  n  k ôn  t u  iữ đ ợc. 

Đ i với c   sắt lo i p i 4 d i k o n  80 cm m  V dùn  để r ợt đuổi ôn  Đ 

v  b  n  ời d n can n ăn l   l i,    quan điều tra cũn  đã ti n   n  xác min , tru  

tìm n  n  k ôn  t u  iữ đ ợc.  

T i b n cáo tr n  s  88/CT-VKS.HBB, ngày 12/9/2023 của Viện kiểm sát 

n  n d n  u ện  ắc  ìn  đã tru  t  b  cáo  o n   u c V về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ k o n 2 Điều 134  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (đ ợc sửa 

đổi, bổ sun  năm 2017).  

Kiểm sát viên Viện kiểm sát n  n d n  u ện BB luận tội đ i với b  cáo t i 

p iên tòa s  t ẩm,  iữ n u ên qu  t đ n  tru  t  v  đề n     ội đồn  xét xử:  
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Tu ên b : B  cáo  o n   u c V p  m tội “   ý     t   n  tíc ” t eo 

điểm đ k o n 2 Điều 134  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (đ ợc sửa đổi, bổ sun  năm 

2017) v  áp dụn : Điểm đ k o n 2 Điều 134; điểm s k o n 1, k o n 2 Điều 51; 

 ộ luật  ìn  sự năm 2015 (đ ợc sửa đổi bổ sun  năm 2017);  

Xử p  t:    cáo  o n   u c V từ 03 năm đ n 04 năm tù. 

Về trác  n iệm d n sự: Tron   iai đo n điều tra, tru  t  v  tai p iên tòa 

hôm nay, b    i k ôn   êu cầu b  cáo bồi t  ờn  tổn   i vê sức k ỏe nên  ĐXX 

k ôn  xem xét. 

B  cáo  o n   u c V t  n  n  t với luận tội của Kiểm sát viên, không 

tran  luận  ì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã 

đ ợc tran  tụn  t i p iên tòa,  ội đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

 [1] Về   n  vi, qu  t đ n  t  tụn  của    quan điều tra  ôn  an  u ện 

BB, Điều tra viên, Viện kiểm sát n  n d n  u ện BB, Kiểm sát viên trong quá 

trìn  điều tra, tru  t  đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  

của  ộ luật t  tụn   ìn  sự.  uá trìn  điều tra, c uẩn b  xét xử v  t i p iên to  

 ôm na , b  cáo  o n   u c V k ôn  c  ý ki n  oặc k i u n i về   n  vi, qu  t 

đ n  t  tụn  của    quan ti n   n  t  tụn , n  ời ti n   n  t  tụn  đã t ực  iện 

đều  ợp p áp.  

[2] Về nội dun : 

T i p iên tòa  ôm na , b  cáo  o n   u c V khai: V o k o n  18  iờ 

n    27/12/2022, t i t ôn TĐ, xã  Đ,  u ện  ắc  ìn .  o b  c a ruột l  ôn  Bá 

Văn Đ la mắn  việc  o n   u c V không lo l m ăn m  đi n ậu dẫn đ n xíc  míc  

đán  n au với n  ời k ác.    cáo  o n   u c V đã dùn  xăn  đ t ném v o n  ời 

ông  á Văn Đ     t   n  tíc  23%. 

 ời k ai n ận tội của b  cáo  o n to n p ù  ợp với lời k ai của b    i, 

n  ời l m c ứn  v  các t i liệu, c ứn  cứ k ác đã t u t ập tron   ồ s  vụ án. 

    vậ  đã c  đủ c  sở k t luận b  cáo  o n   u c V p  m tội “Cố ý gây 

thương tích” t eo điểm đ k o n 2 Điều 134  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (đ ợc sửa 

đổi, bổ sun  năm 2017)  

  ua di n bi n vụ án t ể  iện c ỉ xu t p át từ một m u t uẩn n ỏ tron  

cuộc s n  t  ờn  n   . T   n  n , b  cáo  o n   u c V đã c ửi cha và dùng 

xăn  đ t ném v o n  ời ôn   á Văn Đ     t   n  tíc  với tỷ lệ tổn t   n  c  t ể 

l  23%. Sau k i b    i b  b  cáo dùn  xăn  đ t c á , b  cáo l i ti p tục c    v o 

tron  n   l   01 c   sắt lo i p i 4 d i k o n  80 cm r ợt đuổi t eo b    i để t n 
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côn  k i b    i k ôn  c  điều kiện c  n  tr , b  n  ời d n can n ăn l   l i c   sắt, 

sau đ  b  cáo quay l i về n   tắm rửa rồi đi n ủ. Với   n  vi v   ậu qu  nêu trên, 

cáo tr n  của Viện kiểm sát n  n d n  u ện  ắc  ìn  đã tru  t  b  cáo về tội “   

ý     t   n  tíc ” điểm đ k o n 2 Điều 134 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 (đ ợc sửa 

đổi, bổ sun  năm 2017) với 03 tìn  ti t đ n  k un : “Dùng a-xít nguy hiểm hoặc 

hóa chất nguy hiểm”; “Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, 

người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình”; “Có tính chất côn đồ ” quy đ n  t i các 

điểm b, d, i k o n 1 Điều 134 l  c  c  sở v  đún  p áp luật. 

  n  vi trên đ   của b  cáo đã trực ti p     tổn   i đ n sức k oẻ của n n 

n  n,  n    ởn  x u đ n tìn   ìn  an nin  trật tự t i đ a p   n ,     b t bìn  

tron  d  luận quần c ún  n  n d n t i n i x   ra vụ án. 

[3] Tình ti t gi m nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi ph m tội, b  cáo đã 

thành khẩn khai báo, có nhân thân t t, c  a c  tiền án, tiền sự.    cáo l  n  ời d n 

tộc t iểu s , trìn  độ n ận t ức p áp luật còn n iều   n c  . Đ   l  n ữn  tìn  

ti t  i m n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đ ợc qu  đ n  t i điểm s k o n 1, K o n 2; 

Điều 51  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (đ ợc sửa đổi, bổ sun  năm 2017).  ội đồn  

xét xử sẽ quan t m để  i m n ẹ  ìn  p  t c o b  cáo. 

Hội đồng xét xử xét th y, mặc dù b  cáo  o n   u c V đã t  n  k ẩn 

khai báo n  n    n  vi p  m tội của b  cáo l  r t n u   iểm.    cáo p  m tội với 

ý c í v  qu  t t m r t cao, p  m tội do lỗi c  ý trực ti p.   n  vi trên đ   của b  

cáo k ôn  n ữn  vi p  m p áp luật m  còn vi p  m đ o lý, vi p  m n  ĩa vụ của 

con cái p  i c  bổn p ận kín  trọn ,  êu quý,  i u t  o, p ụn  d  n  c a, mẹ. Vì 

vậy, cần p  i cách ly b  cáo  o n   u c V ra khỏi xã hội một thời gian nh t đ nh, 

buộc b  cáo ph i ch p hành hình ph t tù t i c  sở giam giữ mới đ m b o tính 

n  iêm min , răn đe đ i với b  cáo cũn  n   p òn  n ừa tội ph m chung cho xã 

hội. 

[4] Về trác  n iệm d n sự: Tron   iai đo n điều tra, tru  t  v  tai p iên 

tòa  ôm na , b    i k ôn   êu cầu b  cáo bồi t  ờn  tổn   i về sức k ỏe nên 

 ĐXX k ôn  xem xét. 

[5] Về vật c ứn  vụ án:    quan điều tra đã ti n   n  xác min , tru  tìm 

n  n  k ôn  t u  iữ đ ợc nên  ĐXX k ôn  xem xét. 

[6] Về án p í: B  cáo p  i c  u án p í  ìn  sự s  t ẩm t eo qu  đ n  của 

p áp luật. 

[7] Về qu ền k án  cáo: B   cáo, b    i c  qu ền k án  cáo t eo qu  đ n  

t i Điều 331 và Điều 333 của  ộ luật T  tụn   ìn  sự.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ v o: K o n 1, Điều 268; k o n 1, Điều 269  ộ luật t  tụn   ìn  sự 

năm 2015 

Tuyên bố:    cáo  o n   u c V p  m tội “   ý     t   n  tíc ” 

Áp dụng: Điểm đ, k o n 2, Điều 134; điểm s k o n 1, k o n 2 Điều 51; 

Điều 38  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 Xử phạt: B  cáo  o n   u c Vũ 04 (  n) năm tù. T ời   n c  p   n  

 ìn  p  t tù tín  từ n    c  p   n  án. 

Về án phí:  

Áp dụn : K o n 2 Điều 136  ộ luật t  tụn   ìn  sự; điểm a k o n 1 Điều 

23      qu  t s  326/2016/U TV  14 của Ủ  ban t  ờn  vụ qu c  ội qu  đ n  

về mức t u, mi n,  i m, t u, nộp, qu n lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í tòa án. 

   cáo  o n   u c V p  i nộp 200.000 đồn  án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Về quyền kháng cáo bản án:    cáo, b    i đ ợc qu ền k án  cáo tron  

t ời   n 15 n   , kể từ n    tu ên án (29/9/2023)   

 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND huyện Bắc Bình; 

- Công an huyện Bắc Bình; 

- Sở T  pháp; 

- B  cáo; b  h i; 

- UBND xã PL;             

- Chi cục THADS huyện Bắc Bình;                                  

-   u  ồ s  vụ án, V. P 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

    Quốc Tu n 


